VII. NỘI TIẾT
	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	1. Kỹ thuật chung 
	
	
	
	

	1. 
	4
	Cắt u tuyến yên
	x
	
	
	

	2. 
	5
	Cắt u tuyến tùng
	x
	
	
	

	3. 
	32
	Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính
	x
	
	
	

	4. 
	35
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên
	x
	
	
	

	5. 
	37
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên
	x
	
	
	

	
	
	2. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm
	
	
	
	

	6. 
	63
	Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	7. 
	66
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	8. 
	68
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	
	
	3. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure
	
	
	
	

	9. 
	94
	Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	10. 
	97
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	11. 
	99
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	
	
	4. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực
	
	
	
	

	12. 
	125
	Cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	13. 
	128
	Cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	14. 
	130
	Cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	
	
	5. Phẫu thuật nội soi (PTNS) các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm
	
	
	
	

	15. 
	140
	PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	16. 
	141
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	17. 
	142
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	18. 
	144
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	19. 
	145
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm 
	x
	
	
	

	20. 
	146
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	21. 
	147
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	22. 
	148
	PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm 
	x
	
	
	

	23. 
	149
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm 
	x
	
	
	

	24. 
	150
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	25. 
	151
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	26. 
	152
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	27. 
	153
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	28. 
	154
	PTNS cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	29. 
	156
	PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	30. 
	158
	PTNS cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao siêu âm
	x
	
	
	

	
	
	6. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure
	
	
	
	

	31. 
	169
	PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	32. 
	170
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	33. 
	171
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	34. 
	173
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	35. 
	174
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	36. 
	175
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	37. 
	176
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	38. 
	177
	PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	39. 
	178
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	40. 
	179
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	41. 
	180
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	42. 
	181
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	43. 
	182
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	44. 
	183
	PTNS cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	45. 
	185
	PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	46. 
	187
	PTNS cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao ligasure
	x
	
	
	

	
	
	7. Phẫu thuật nội soi các tuyến nội tiết bằng dao lưỡng cực
	
	
	
	

	47. 
	198
	PTNS cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực 
	x
	
	
	

	48. 
	199
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	49. 
	200
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	50. 
	202
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực 
	x
	
	
	

	51. 
	203
	PTNS cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	52. 
	204
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong  ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	53. 
	205
	PTNS cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	54. 
	206
	PTNS nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	55. 
	207
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	56. 
	208
	Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng  có nội soi hỗ trợ bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	57. 
	209
	Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng có nội soi hỗ trợ bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	58. 
	210
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	59. 
	211
	PTNS cắt tuyến cận giáp trong quá sản thứ phát sau suy thận mãn tính bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	60. 
	212
	PTNS cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	61. 
	214
	PTNS cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	

	62. 
	216
	PTNS cắt u tuyến thượng thận 2 bên bằng dao lưỡng cực
	x
	
	
	


* Ghi chú: 
- Phẫu thuật các cơ quan khác ở người bệnh đái tháo đường kiểm soát đường huyết kém thì nâng 01 tuyến    
-  Phẫu thuật các cơ quan khác ở người bệnh đái tháo đường kiểm soát đường huyết tốt thực hiện theo phân tuyến các chuyên khoa khác   
* Chú ý kỹ thuật: Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin cho người bệnh đái tháo đường                                                                                                                     
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